
PHỤ LỤC CHI TIẾT 

Kèm theo thư mời báo giá số 326/TMBG-VB, ngày 27 tháng 5 năm 2022 

TT Danh mục vật tư, hàng hóa sử dụng  ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Bàn chải đánh răng Cái 250  

2 Kem đánh răng Hộp 200  

3 Khăn mặt Cái 200  

4 Ly uống nước Cái 150  

5 Dầu gội đầu Dây 200  

6 Sữa tắm Dây 200  

7 Ca nhựa múc nước Cái 100  

8 Thau giặt Cái 120  

9 Xô nhựa 20l Cái 80  

10 Thau nhựa đại Cái 5  

11 Móc áo quần Cái 800  

12 Móc dán tường Cái 60  

13 Giá phơi áo quần Cái 2  

14 Bình xịt khuẩn chai không Chai 100  

15 Xà phòng lifeboy Cục 300  

16 Bót giặt  Cái 20  

17 Can lau nhà 3,8l Can 20  

18 Cuộn dạ quang Cuộn 36  

19 Cuộn giãn cách Cuộn 10  

20 Cuộn thép Cuộn 5  

21 Chai tẩy bồn cầu Okay chai 30  

22 Chai tinh dầu Chanh sả Chai 10  

23 Cọ bồn cầu Cái 20  

24 Chổi cước Cái 20  

25 Chổi dừa Cái 20  

26 Chối quét nhà Cái 50  

27 Dây dù m 100  

28 Dép tổ ong Đôi 30  

29 Tải lau nhà Cái 100  

30 Chai xịt kính Chai 30  

31 Xúc rác bằng Inox cán dài Cái 20  

32 Xúc rác nhựa Cái 30  

33 Pin tiểu to Cặp 250  

34 Pin tiểu nhỏ  Cặp 300  

35 Pin vừa Cặp 150  

36 Hộp đựng mẫu Cái 5  



37 Dù đi mưa Cái 10  

38 Găng tay nhựa Đôi 60  

39 Tạp dề chống thấm Cái 20  

40 Ấm siêu tốc Cái 10  

Ghi chú: 

1. Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển và lắp đặt 

2. Hàng mới 100%, đúng xuất xứ giá chào 

3. Thời gian thực hiện: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC CHI TIẾT 

(Kèm theo thư mời báo giá số          /TMBG-BV ngày      tháng  



 


